3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	STT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Chủng loại cung cấp
	Màng PVC mới 100%, được sản xuất năm 2026
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	2
	Kích thước theo từng cuộn
	- Chiều dày: 0,5 mm ± 0,03 mm.
- Chiều rộng: 1.400 mm ± 5 mm.
- Chiều dài: 50 m ± 0,5 m.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	3
	Đánh giá ngoại quan
	Bề mặt màng PVC phải đồng nhất, không cho phép có các khuyết tật như bong bóng, vết phồng rộp, vết sọc, xước, lỗ thủng hoặc tạp chất lạ.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	4
	 Chỉ tiêu vật lý

	4.1
	Độ bền kéo đứt (Mpa), min: phương pháp thử: TCVN 5820:1994, độ dày mẫu thử 0,5 mm, tốc độ kéo 250 mm/min:
	+ Theo chiều dọc, đạt mức: ≥ 25
+ Theo chiều ngang, đạt mức: ≥ 25
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	4.2
	Độ dãn dài tại thời điểm đứt (%), min, phương pháp thử: TCVN 5820:1994, độ dày mẫu thử 0,5 mm, tốc độ kéo 250 mm/min
	+ Theo chiều dọc, đạt mức: ≥ 375
+ Theo chiều ngang, đạt mức: ≥ 375
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	4.3
	Độ bền xé rách (KN/m), min, phương pháp thử: ISO 6383/1:2015
	+ Theo chiều dọc, đạt mức: ≥ 50
+ Theo chiều ngang, đạt mức: ≥ 50
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	4.4
	Giới hạn mức xâm nhập của các độc tố
	Theo QCVN 12-1: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
	Đạt

	
	
	Không đúng QCVN 12-1: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
	Không đạt

	5
	Tiến độ cung cấp (thời gian thực hiện gói thầu)
	≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày hoàn thành công tác nghiệm thu hàng hóa (Trong đó đã bao gồm thời gian hoàn thành công tác kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa).
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	6
	 Thời gian bảo hành
	≥ 365 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
	Đạt

	
	
	< 365 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
	Không đạt

	7
	Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
	Có cam kết thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa theo Mục 3, Chương V của E-HSMT.
	Đạt

	
	
	Không có cam kết hoặc nội dung cam kết yêu cầu về  kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác 
	Không đạt

	8
	Yêu cầu về hồ sơ kỹ thuật
	Có cam kết cung cấp hồ sơ kỹ thuật tại thời điểm giao nhận hàng hóa: 
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q).
+ Đối với hàng sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc các tài liệu có giá trị tương đương cấp cho lô hàng nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII.
+ Phiếu bảo hành hoặc cam kết bảo hành do nhà thầu cấp cho hàng hóa giao nhận.
	Đạt

	
	
	Không có cam kết hoặc nội dung cam kết chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác
	Không đạt




3.2. Đánh giá theo phương pháp   đạt/không đạt :   Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản  được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc  chấp nhận được.   E - HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu  chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.   

STT  Nội dung  Yêu cầu  Tiêu chí  đánh giá  

1  Chủng loại cung cấp  Màng PVC mới 100%, được sản xuất năm  2026  Đạt  

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên  Không đạt  

2  Kích   thước theo từng cuộn  -   Chiều dày: 0,5 mm ± 0,03 mm.   -   Chiều rộng: 1.400 mm ± 5 mm.   -   Chiều dài: 50 m ± 0,5 m.  Đạt  

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên  Không đạt  

3  Đánh   giá ngoại quan  Bề mặt màng PVC phải đồng nhất, không cho phép  có các khuyết tật như bong bóng, vết phồng rộp, vết  sọc, xước, lỗ thủng hoặc tạp chất lạ.  Đạt  

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên  Không đạt  

4    Chỉ   tiêu vật lý  

4.1  Độ bền kéo đứt (Mpa), min:  phương pháp thử: TCVN  5820:1994, độ dày mẫu thử 0,5  mm, tốc độ kéo 250 mm/min:  + Theo chiều dọc, đạt mức: ≥ 25   + Theo chiều ngang, đạt mức: ≥ 25  Đạt  

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên  Không đạt  

4 .2  Độ dãn dài tại thời điểm đứt  (%), min, phương pháp thử:  TCVN 5820:1994, độ dày mẫu  thử 0,5 mm, tốc độ kéo 250  mm/min  + Theo chiều dọc, đạt mức: ≥ 375   + Theo chiều ngang, đạt mức: ≥ 375  Đạt  

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên  Không đạt  

4 . 3  Độ bền xé rách (KN/m), min,  phương pháp thử: ISO  6383/1:2015  + Theo chiều dọc, đạt mức: ≥ 50   + Theo chiều ngang, đạt mức: ≥ 50  Đạt  

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên  Không đạt  

4 . 4  Giới hạn mức xâm nhập của  các độc tố  Theo QCVN 12 - 1: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ  bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.  Đạt  

Không  đúng   QCVN 12 - 1: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng Không đạt  

